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PHẦN LỊCH SỬ

PHẦN I: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN 
ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề
	BÀI 14: NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC

	I. Nhà nước Văn Lang 
	Học sinh xem SGK/72,73,74
1. Sự ra đời nhà nước Văn Lang
Dựa vào thông tin trong bài và tư liệu 14.1, em hãy:
- Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
- Nêu phạm vi không gian của nước Văn Lang?
- Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào ngày nay?
2. Tổ chức nhà nước Văn Lang
Dựa vào sơ đồ 14.2/sgk, em hãy trình bày tổ chức bộ máy của nhà nước 

	II. Nhà nước Âu Lạc 
	Học sinh xem SGK/74,75,76
Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?
Từ truyền thuyết “Con rồng cháu Tiên”, em hiểu thế nào về hai chữ “đồng bào” và truyền thống tương ái của người Việt?



PHẦN II. NỘI DUNG BÀI GHI 
CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
BÀI 14: NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC
I. Nhà nước Văn Lang
1. Sự ra đời nhà nước Văn Lang 
- Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ VII TCN
- Địa bàn chủ yếu của nhà nước Văn Lang gắn liền với lưu vực các dòng sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.
- Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã thu phục các bộ lạc khác, tự xưng là Hùng Vương, thành lập nhà nước Văn Lang
- Đóng đô ở Phong Châu  (Việt Trì, Phú Thọ ngày nay)
 2. Tổ chức nhà nước Văn Lang 
- Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, giúp việc có các lạc hầu
- Cả nước chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.
- Dưới bộ là chiềng, chạ, do Bồ chính đứng đầu
- Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội Nhà nước 
=> Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyển cai quản nhà nước.
II. Nhà nước Âu Lạc
 - Năm 218TCN - 214TCN: quân Tẩn đánh xuống Văn Lang
- Năm 208 TCN, Đồ thư bị giết, quân Tần phải rút về nước
- Sau kháng chiến chống Tần, Thục Phán xưng là An Dương Vương, ông đổi tên nước thành Âu Lạc, dời đô về Phong Khê (nay là cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).
- Tổ chức bộ máy nhà nước thời Âu Lạc không thay đổi nhiều nhưng chặt chẽ hơn so với thời Văn Lang, vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.
- Xây dựng thành Cổ Loa để phòng vệ 
*********
PHẦN ĐỊA LÍ
Chủ đề 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 18: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Các đại dương trên Trái Đất
Dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới
II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương
Dựa vào thông tin trong bài em hãy cho biết nhiệt độ trung bình và độ muối trung bình của biển và đại dương
III. Sự vận động của nước biển và đại dương
  1. Sóng:
Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành 2 loại sóng này.
 2. Thuỷ triều:
Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3, em hãy:
 - Trình bày khái niệm về hiện tượng thủy triều.
 - Cho biết thế nào là triều cường? Thế nào là triều kém?
 - Xác định thời điểm xảy ra triều cường và thời điểm xảy ra triều kém.
3. Dòng biển:
Dựa vào hình 18.4 và kiến thức đã học, em hãy kể tên các dòng biển trong các đại dương. Cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh.
*****************
BÀI GHI 
Chủ đề 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 18: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Các đại dương trên Trái Đất
- Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất.
- Bao gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương
1. Nhiệt độ:
- Nhiệt độ trung bình của nước biển và đại dương vào khoảng 17oC.
- Nhiệt độ thay đổi phụ thuộc vào vị trí địa lí, điều kiện khí hậu và một số điều kiện tự nhiên khác.
2. Độ muối:
- Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là: 35%o
- Độ muối khác nhau do nguồn nước sông chảy vào và độ bốc hơi của nước trên biển và đại dương khác nhau.
III. Sự vận động của nước biển và đại dương
1. Sóng:
- Sóng là sự dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt. 
- Nguyên nhân: sinh ra sóng là do gió. Động đất hoặc núi lửa hoạt động ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.
2. Thuỷ triều:
- Thủy triều là hiện tượng có lúc nước biển dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi ra xa. 
- Nguyên nhân: sinh ra thủy triều do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
3. Dòng biển:
- Dòng biển là các dòng chảy trong biền và đại dương
- Có hai loại dòng biền: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
- Nguyên nhân: do các loại gió thường xuyên thổi trên Trái Đất ( Tín Phong và gió Tây ôn đới)

PHẦN III. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................
Lớp:..................................................	
Họ tên học sinh.............................................

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - Địa lý 
	Mục: 	
Phần: 
	1.
2.
3.
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